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PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

Khoa học tự nhiên (KHTN Vật lí) là bộ môn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên cứu là đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Mọi kết luận của nó đều rút ra được nhờ thực tiễn và kiểm chứng bằng quan sát và thí nghiệm. Chính vì vậy trong các giờ dạy bộ môn KHTN (Vật lí) trung học cơ sở cần phải có thiết bị dạy học để khơi dậy và phát triển năng lực tư duy khả năng tự học, hình thành cho các em biết rõ phương pháp và nghiên cứu bộ môn.
Đối với tình hình thực tế của việc đổi mới phương pháp dạy học và thay đổi sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên cho các học sinh lớp 6, 7, 8 và song song là chương trình cũ đối với học sinh lớp 9, có rất nhiều vấn đề đặt ra là thiết bị dạy học có đủ cho giáo viên, học sinh làm việc và đặc biệt là sử dụng các thiết bị đó như thế nào? Làm thế nào để học sinh có thể tự thực hành thành công các thí nghiệm, từ đó các em tự tìm ra kiến thức của bài học và áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống. Đó chính là vấn đề mỗi giáo viên dạy phân môn KHTN (Vật lí) nói riêng và bộ môn KHTN đều phải quan tâm.
Do đó trong giảng dạy đòi hỏi giáo viên phải có khả năng sử dụng tốt các thiết bị dạy học để tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức của bài học một cách tốt nhất. Để giải quyết các vấn đề nêu trên, tôi đã đi sâu nghiên cứu để tìm ra các biện pháp giải quyết sao cho trong các giờ học môn KHTN (Vật lí) việc sử dụng các thiêt bị thực sự có hiệu quả.
II. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận dạy học, lý thuyết về các phương pháp dạy học tích cực, tôi mạnh dạn đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề về việc sử dụng thiết bị dạy học môn KHTN (Vật lí) sao cho trong các giờ học việc sử dụng các thiết bị thực sự có hiệu quả, giúp cho học sinh hứng thú,chủ động hơn trong lĩnh hội kiến thức, rèn luyện năng lực KHTN (Vật lí), tạo cho học sinh lòng yêu thích bộ môn. 
III. Nhiệm vụ nghiên cứu

Cách sử dụng thiết bị dạy học ở một số tiết học cụ thể;

Kết quả và đề xuất

IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền.
Hệ thống lý thuyết về các phương pháp dạy học theo định hướng năng lực ở trường phổ thông.
Dạy học phát triển năng lực môn KHTN (Vật lí).
V. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết về lý luận dạy học nói chung và lý luận dạy KHTN (Vật lí)  nói riêng.
Nghiên cứu các hình thức tổ chức việc dạy học KHTN (Vật lí) nhằm phát triển năng lực cho học sinh. 
Phương pháp thực nghiệm và thống kê. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính thực tiễn và hiệu quả của phương án đã đề xuất.
Phương pháp khảo sát, thu thập.

Phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra và thực tiễn.
VI. Thời gian nghiên cứu

Năm học 2023 – 2024

PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH
I. Cơ sở lí luận và thực tiễn

1. Cơ sở lý luận
Quá trình dạy học nói chung và quá trình dạy học hoá học nói riêng đó là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục - lí luận dạy học. Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang đã xác định: Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên, chiếm lĩnh khái niệm khoa học là mục đích của hoạt động học. Học sinh sẽ thu nhận kiến thức từ kho tàng văn hóa xã hội của nhân loại thành nền học vấn riêng cho bản thân. Như vậy quá trình chiếm lĩnh khái niệm thành công sẽ đạt được ba mục đích dạy học: Trí dục, phát triển tư duy, giáo dục.
Về cấu trúc hoạt động học có hai chức năng thống nhất với nhau là sự tiếp thu thông tin dạy của thầy và quá trình chiếm lĩnh khái niệm một cách tự giác, tích cực tự lực của học sinh.
Để thực hiện mục đích chiếm lĩnh khoa học một cách tự giác tích cực thì người học cần có phương pháp lĩnh hội khoa học, phương pháp chiếm lĩnh khái niệm khoa học. Chức năng lĩnh hội của hoạt động học có liên hệ chặt chẽ và chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động dạy của người giáo viên.
Như vậy mục đích của của hoạt động dạy là điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm khoa học của học sinh. Để đạt được mục đích này hoạt động dạy có hai chức năng liên hệ chặt chẽ, thâm nhập vào nhau, đó là truyền đạt thông tin học và điều khiển hoạt động học, chức năng điều khiển hoạt dộng học được thực hiện thông qua sự truyền đạt thông tin.
Hoạt động dạy và học là sự hoạt động cộng đồng - hợp tác giữa các chủ thể trong quá trình dạy học. Sự tương tác cộng đồng - hợp tác giữa dạy và học này sẽ là yếu tố duy trì và phát triển chất lượng dạy học.
Phương pháp dạy học KHTN (Vật lí) rất đa dạng và ngày càng được sáng tạo thêm trong thực tiễn giảng dạy. Trong giảng dạy vật lý chúng ta cũng cần bắt kịp trào lưu đổi mới phương pháp dạy học KHTN (Vật lí) chấm dứt tình trạng dạy và học theo lối giáo điều không có thí nghiệm, dạy chay.
Trong giảng dạy KHTN (Vật lí) ở trường THCS, giáo viên thường sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản như: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại ơrixtic, nghiên cứu, nêu vấn đề ơrixtic. 
Trong quá trình tìm hiểu các phương pháp dạy học tích cực dạy môn KHTN (Vật lí) THCS, tâm sinh lí học sinh THCS và quá trình nhận thức của học sinh chúng tôi nhận thấy rằng sử dụng tốt và có hiệu quả các thiết bị dạy học kết hợp với kĩ thuật dạy học sẽ phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, ham học hỏi của học sinh.
2. Cơ sở thực tiễn
* Thuận lợi:
Sau các năm đầu tiên khai mở trường còn gặp nhiều khó khăn về sơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Năm học này, nhà trường đã được cấp phát các trang thiết bị dạy học hiện đại cho tất cả các phòng học và phòng chức năng.
Các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được cấp phát mới, hiện đại.

Ngành giáo dục luôn có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát; Nhà trường luôn động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho giáo viên chúng tôi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
Học sinh có nền nếp, có ý thức học tập.
Phụ huynh quan tâm sát sao đến việc học của con em.
* Khó khăn:
Do chương trình sách giáo khoa chưa đổi mới của tất cả các cấp, thiết bị đồ dùng dạy học sau gần một năm mới được cấp phát sau đó nên việc dạy và học của cô trò gặp khá nhiều khó khăn vì chưa có hoặc thiếu đồ dùng.
Đồ dùng, thiết bị dạy học, chưa bám sát theo bài học nên nhiều đồ dùng chưa đủ, chưa phù hợp với bài dạy đòi hỏi giáo viên và học sinh phải sử dụng các thiết bị có sẵn một cách linh hoạt nhất.
II. Các biện pháp thực hiện
1. Xác định cấu trúc của thí nghiệm biểu diễn
Trước hết, giáo viên phải nắm bắt được cấu trúc của thí nghiệm biểu diễn gồm: 
- Thí nghiệm đặt vấn đề ;

- Thí nghiệm chứng minh;

- Thí nghiệm kiểm chứng (củng cố);

Để tiến hành thí nghiệm đạt được hiệu quả cao giáo viên phải tiến hành theo những bước sau:

Bước 1: giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. 
Chú ý: Mỗi nhóm cần có đủ cả ba đối tượng học sinh và số thành viên trong các nhóm không được quá nhiều nhằm tạo điều kiện cho các em có thời gian tranh luận với nhau về kết quả thí nghiệm của giáo viên.
Bước 2: Xác định mục tiêu của thí nghiệm
Với các thí nghiệm đơn giản giáo viên có thể cho học sinh đọc sách giáo khoa thảo luận và nêu ra mục tiêu của thí nghiệm đó song giáo viên nhấn mạnh lại.
Nếu các thí nghiệm khó và phức tạp thì giáo viên nên chia thành nhiều bước nhỏ và nêu mục tiêu của từng bước trong thí nghiệm.

Lưu ý: Giáo viên cần phải xác định đúng và đủ mục tiêu của thí nghiệm vì nó có liên quan trực tiếp đến nội dung của bài học.
Bước 3: Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm. Yêu cầu giáo viên cần nêu đầy đủ các dụng cụ có trong thí nghiệm.
Cụ thể là: Tên gọi, đặc điểm mềm, dẻo, đàn hồi, chịu nhiệt, chịu lực... nhằm giúp các em hiểu được tác dụng của mỗi đồ dùng và sử dụng các thiết bị trên được hiệu quả  và an toàn.
Cụ thể như: Với các cốc đốt thì trước hết phải hướng dẫn các em là khi đốt cần phải hơ lửa xung quanh để tránh vỡ, hoặc nhẹ tay với các đồ dùng bằng sứ, thủy tinh hoặc cần thực hiện các biện pháp an toàn khi học phần điện học  và điện từ học ở lớp 9.
Với phần cách tiến hành thí nghiệm: Yêu cầu giáo viên phải nêu rõ từng bước của thí nghiệm để học sinh tiện quan sát.
Đôi khi với một số thí nghiệm đơn giản thì có thể cho học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm trong sách giáo khoa sau đó thảo luận nêu nêncách tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng giáo viên nhấn mạnh cách tiến hành thí nghiệm.
Bước 4: Cách bố trí thí nghiệm.
Nếu các thiết bị trong phòng đồ dùng mà phù hợp với thiết bị theo sách giáo khoa thì giáo viên có thể tiến hành theo phương án của sách giáo khoa.
Nếu các thiết bị trong phòng đồ dùng mà không có hoặc còn thiếu so với các đồ dùng bố trí ở sách giáo khoa thì giáo viên tìm cách thay thế các đồ dùng khác.
Như: Chúng ta có thể sử dụng các thiết bị của môn công nghệ (ở phần điện) để phục vụ môn KHTN (Vật lí).
Ví dụ: Máy biến thế xoay chiều, các loại bóng đèn...có như thế mới  thực hiện tốt mục tiêu bài học.
Bước 5: Tiến hành thí nghiệm
Trước khi bắt tay vào làm thí nghiệm giáo viên phát cho các nhóm phiếu học tập để các em ghi lại các hiện tượng, số liệu, kết quả mà các em quan sát được qua thí nghiệm đó nhằm giúp cho quá trình thảo luận nhóm và từ đó xử lý kết quả thí nghiệm được tốt hơn.
Giáo viên: Cần thực hiện các thao tác khi tiến hành thí nghiệm phải thật rõ ràng, không lúng túng để hoc sinh tiện theo dõi.
Và để đạt được hiệu quả cao trong khi tiến hành thí nghiệm thì giáo viên cần chú ý một số điều sau:
Giáo viên có thể đặt các câu hỏi khắc sâu về các tình huống trong thí nghiệm nhằm tạo cho học sinh những tình huống có vấn đề để các em cùng suy nghĩ tháo gỡ từ đó các em hiểu sâu hơn về thí nghiệm đang làm.
Ví dụ: ở bài"Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ" – Vật lí lớp 9 với phần cách vẽ ảnh giáo viên có thể cho học sinh đề ra phương án thí nghiệm kiểm tra cách vẽ các tia sáng đó (minh hoạ phần Phụ lục).

Tùy theo từng bài mà giáo viên có thể nêu thêm thí nghiệm thay thế  hoặc cho học sinh tự nghĩ ra thí nghiệm thay thế khác để cho bài học phong phú đa dạng nhằm phát triển được vốn hiểu biết của học sinh. Nhưng các thí nghiệm thay thế đó đòi hỏi phải đảm bảo đúng và chính xác mục tiêu của thí nghiệm.
Với các thí nghiệm thay thế giáo viên có thể hỏi học sinh tại sao thí nghiệm này có thể thay thế được? Nhằm khắc sâu hơn cho các em về tính chặt chẽ, đúng đắn của thí nghiệm thay thế đó.
Khi trình bày các dụng cụ thí nghiệm giáo viên cần lưu ý: Các dụng cụ phải có kích thước đủ lớn để cả lớp có thể nhìn rõ, có hình dáng đẹp đẽ để nôi cuốn sự chú ý của học sinh
Nếu cần thì trên các dụng cụ phải có các vật chỉ thị để làm nổi bật nên các bộ phận đặc biệt cần quan sát hoặc dùng các vật, chất khác hỗ trợ cho vấn đề cần nghiên cứu.
Các thiết bị dùng để tiến hành trong bài yêu cầu cần phải được kiểm tra và làm trước từ 4 ngày trở nên để đảm bảo giờ thực hành thành công và gây được niềm tin vào khoa học ở học sinh.
Khi các thí nghiệm xảy ra nhanh giáo viên cần lặp lại thí nghiệm để học sinh có thể theo dõi được
Bước 6: Xử lí các hiện tượng và kết quả thí nghiệm
Sau khi tiến hành thí nghiệm xong giáo viên treo bảng phụ để cho các nhóm lần lượt báo cáo hiện tượng hoặc kết quả thí nghiệm mà học sinh thu thập được qua thí nghiệm của giáo viên.
Sau đó dựa vào bảng kết quả của giáo viên giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận.
Chú ý: Trong phần này nếu kết quả thí nghiệm có sự sai số nhỏ thì giáo viên phải giải thích thật rõ cho các em để gây được niềm tin của học sinh vào thí nghiệm.
Có thể đưa ra một số gợi ý về việc giải thích kết quả thí nghiệm có sự sai số trong thí nghiệm biểu diễn của giáo viên cho học sinh như sau:
Thứ nhất giáo viên phải nắm chắc bản chất của hiện tượng trong thí nghiệm để giải thích vấn đề dựa vào đó.
Ví dụ: Như phần nhiệt học KHTN lớp 8 có yêu cầu trong các thí nghiệm nước phải sôi ở 100oc nhưng thực tế không thể làm nước sôi ở 100oc được nên một số thí nghiệm phần nhiệt có sai số về kết quả  một phần là do nguyên nhân này. Hoặc do trong quá trình làm thí nghiệm ta đã bỏ qua nhiệt lượng truyền qua các môi trường bên ngoài.
Thứ hai có thể giải thích kết quả thí nghiệm có sai số là do: Cách đặt mắt quan sát đọc kết quả và các thiết bị đo chỉ mang tính chất tương đối đó cũng là nguyên nhân thường hay bắt gặp ở các thí nghiệm.
Ví dụ: ở chương quang học Vật lí lớp 9 phần đo độ lớn các góc tới, góc khúc xạ hoặc phần nhiệt học KHTN lớp 8 chúng ta rất hay bắt gặp hiện tượng sai số như nguyên nhân đã nêu.
Thứ ba có thể là do các thiết bị thí nghiệm lâu không dùng đến dẫn đến các tính chất lý, hóa của nó bị ảnh hưởng.
Ví dụ: Như các điện trở nếu lâu không sử dụng đến thì giá trị của nó không còn đúng giá trị đã ghi trên nhãn mác nữa. Hoặc các dụng cụ vônkế, ampe kế ở vật lý 9 nếu lâu không dùng đến kết quả đo cũng không còn chính xác do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài dẫn đến điện trở của chúng bị thay đổi.
Bước 7: Kết luận.
Giáo viên nhấn mạnh lại kết luận đó và có thể cho học sinh nêu các ví dụ thực tế có liên quan đến thí nghiệm vừa làm để kắc sâu kết luận tìm được.
2. Xác định mục đích, cách thức tổ chức thí nghiệm thực hành 
Để dạy tốt được loại bài này thì trước hết giáo viên phair hiểu được thế nào là thí nghiệm thực hành của học sinh, cách tổ chức như thế nào và tác dụng của nó ra sao?
Thí nghiệm thực hành: là thí nghiệm do học sinh tiến hành dưới sự chỉ dẫn của giáo viên để từ đó các em tự khám phá kiến thức của bài. Thí nghiệm thực hành có tác dụng: Giúp học sinh nắm vững hơn nội dung bài học vì học sinh được tự tay gây ra hiện tượng vật lí, đo lường các đại lượng, tìm ra quy luật, hiện tượng hoặc kiểm tra lại định luật, hiện tượng. Do đó, học sinh sẽ chú ý hơn, tin tưởng hơn và hiểu vấn đề một cách cụ thể và sâu sắc hơn. Thí nghiệm thực hành rèn luyện cho học sinh kỹ năng, kỹ xảo sử dụng những dụng cụ đo lường cơ bản như thước, cân, lực kế, ampe kế, vôn kế,… Do đó có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục kĩ thuật tổng hợp đối với học sinh.
Thí nghiệm thực hành tạo điều kiện cho học sinh tự lực quan sát, phân tích, phán đoán để đi đến kết luận, do đó có tác dụng lớn trong việc phát triển  năng lực tư duy của học sinh và giúp các em làm quen với phương pháp nghiên cứu KHTN (Vật lí). Thí nghiệm thực hành còn kích thích ở học sinh óc tò mò khoa học, lòng ham muốn học KHTN (Vật lí), lòng ham muốn vận dụng kiến thức vật lý vào đời sống và rèn luyện cho học sinh ý thức tổ chức, ý thức làm việc có kế hoạch, ý thức bảo vệ của công. Vì thí nghiệm thực hành có tác dụng rất lớn như đã phân tích ở trên nên với giáo viên dạy KHTN (Vật lí) để tổ chức thành công được loại bài này thông qua các thiết bị dạy học thì cần phải thực hiện các công việc sau:
Việc chuẩn bị cho bài dạy: Trước hết giáo viên phải đọc trước nội dung bài dạy xác định được đúng và đủ mục tiêu của bài học. Từ đó kết hợp với đồng chí phụ trách thiết bị lập ra kế hoạch về số lượng các thiết bị để dùng cho bài học được tốt và cũng như các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên thì với thí nghiệm thực hành, giáo viên cũng phải tiến hành trước tất cả các thí nghiệm để kiểm tra khả năng thành công của các thí nghiệm đó nhằm gây được niềm tin vào thí nghiệm cho các em. Đặc biệt với loại bài này giáo viên cần dùng bảng phụ và phiếu học tập để cho các em thảo luận nhận xét và báo cáo kết quả của nhóm mình. Với những thí nghiệm nào phức tạp, khó thì giáo viên kết hợp với đồng chí phụ trách thiết bình để có thể làm mẫu các thí nghiệm khi học sinh bắt gặp khó khăn.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị thì giáo viên tiến hành các bước dạy như sau:
Bước 1: Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, chú ý số em trong một nhóm không quá đông để đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các thành viên đều được tiến hành thí nghiệm. Các nhóm nờn có cả ba đối tượng học sinh để các em giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tiến hành thí nghiệm, thảo luận đưa ra nhận xét.
Bước 2: Cho học sinh cả lớp tự đọc hướng dẫn thí nghiệm trong sách giáo khoa nhằm giúp các em nắm bắt được phần nào mục đích của thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm. Trong phần này giáo viên có thể phát phiếu học tập cho các nhóm để các em nêu dự đoán về mục đích của thí nghiệm hoặc dự đoán các hiện tượng có thể xảy ra khi tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của sách giáo khoa. Nhằm tạo cho các em có cảm giác, hứng thú muốn tiến hành các thí nghiệm đó ngay để kiểm tra nhận xét lý thú trên.
Bước 3: Giáo viên nêu mục đích của thí nghiệm cho học sinh nắm chắc để tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu của bài học. Với các thí nghiệm dễ có thể cho học sinh thảo luận nêu ra  mục đích thí nghiệm sau đó giáo viên chốt lại.
Bước 4: Giới thiệu dụng cụ và cách bố trí thí nghiệm.
Với dụng cụ thí nghiệm thì giáo viên cũng cần nêu rõ như phần dụng cụ ở thí nghiệm biểu diễn của giáo viên như đã phân tích.Cách bố trí thí nghiệm có thể tiến hành như phần chuẩn bị nêu trên.
Bước 5: Tiến hành thí nghiệm.
Nếu thí nghiệm nào khó thì giáo viên có thể làm thao tác trước cho các nhóm theo dõi. Cho các nhóm làm thí nghiệm theo kế hoạch đã vạch, các nhóm ghi nhanh những số liệu, hiện tượng quan sát vào một bảng thống kê (mẫu báo cáo thí nghiệm). Khi tiến hành thí nghiệm giáo viên cần theo dõi uốn nắn sai sót (nếu có) cho các em và đảm bảo cho mọi học sinh trong các nhóm đều được làm thí nghiệm, được quan sát, nhận xét và thảo luận. Nếu các nhóm khi làm thí nghiệm có gặp khó khăn nào đó thì giáo viên yêu cầu toàn bộ lớp tạm  ngừng và hướng dẫn bổ sung thêm, giáo viên có thể trực tiếp làm lại thí nghiệm đó cho học sinh theo dõi hoặc kiểm tra lại cách lắp thí nghiệm, cách đọc, đo kết quả thí nghiệm của từng nhóm từ đó đảm bảo cho thí nghiệm được thành công
Bước 6:  Xử lý kết quả thí nghiệm thảo luận đưa ra kết luận của từng phần hoặc cả bài. 
Sau khi làm thí nghiệm xong từng phần giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét để đi đến kết luận của phần đó hoặc cả bài. Tới đây giáo viên chú ý sử dụng hệ thống bảng phụ hoặc phiếu học tập để giúp các nhóm cùng tìm ra  nhận xét một cách chính xác. Giáo viên cần tôn trọng các nhận xét của từng nhóm. Nếu có nhận xét sai giáo viên cần khéo léo hướng dẫn các em tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái sai như: So sánh với nhận xét các nhóm khác, làm lại thí nghiệm của mình một cách cẩn thận. Khi dùng bảng phụ giáo viên phải suy nghĩ  kỹ là dùng nó để làm gì, đọng lại kiến thức cơ bản nào. Cần sắp xếp bảng phụ cho hợp lý để khi treo tránh sự sai sót hoặc tác dụng của nó ít đi. Bên cạnh đó bảng phụ cũng cần phải trình bày khoa học như dùng phấn mầu với những câu từ quan trọng...
Nếu thí nghiệm có độ chính xác chưa cao thì giáo viên có thể trình bày một thí nghiệm thay thế. Nhưng với thí nghiêm thay thế do giáo viên làm phải đơn giản, dễ làm mà vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học.
* Lưu ý: Trong phần này để xử lý sai số trong các thí nghiệm giáo viên cần lưu ý học sinh sai là do ở những nguyên nhân sau: 
Cách đặt mắt đọc kết quả chưa đúng, hoặc cách đặt các thiết bị đo chưa đúng. Ví dụ: Cách đặt mắt và  bình chia độ ở vật lý lớp 8 hoặc ở bài “hiện tượng  khúc xạ ánh sáng"  các học sinh thường đặt mắt nhìn ở các góc độ khác nhau nên có thể dẫn đến các kết quả không theo mong đợi.
Do cách bố trí thí nghiệm chưa đúng, cẩu thả cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả có sai số lớn hoặc không thành công.
Do chưa chú ý nghe hướng dẫn tiến hành thí nghiệm của giáo viên hoặc ở sách giáo khoa cũng như chưa nắm bắt được mục tiêu của thí nghiệm hoặc chưa hiẻu rõ tính chất lý, hóa của các thiết bị.
Với các nguyên nhân dẫn đến kết quả thí nghiệm có sai số như đã nêu thì giáo viên phải bám sát vào đó để giúp đỡ các em sửa chữa có như vậy mới giúp học sinh tin tưởng vào khoa học và có ý thức, kinh nghiệm hơn khi xử lý các kết quả thí nghiệm.
* Yêu cầu đối với người phụ trách thiết bị dạy học:
- Sắp xếp các dụng cụ thí nghiệm một cách hợp lý, khoa học, tiện sử dụng.
- Cần kết hợp chặt chẽ với giáo viên vật lý để lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học và cùng làm trước các thí nghiệm theo từng bài của chương trình.
- Cùng giáo viên dạy vận chuyển đồ dùng lên lớp khi chưa có phòng học bộ môn. Có thể trực tiếp hướng dẫn học sinh cùng với giáo viên dạy để quản lý học sinh một cách chặt chẽ hơn.
- Đồng chí phụ trách phải thường xuyên kiểm tra lại các thiết bị sau mỗi giờ dạy để có thể đưa ra phương án kịp thời mua bổ sung cho các năm học tiếp theo.
3. Kết hợp thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm thực hành của học sinh.  

Trong chương trình Vật lí cấp trung học cơ sở có rất nhiều bài kết hợp cả thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm do học sinh tự đề xuất, tiến hành, rút ra kết quả. Với những bài này, giáo viên cần kết hợp nhuần nhuyễn, nắm chắc kiến thức và xây dựng giáo án, các dụng cụ thí nghiệm và yêu cầu cụ thể để cá nhân học sinh hoặc nhóm học sinh có thể nắm bắt bài học qua thí nghiệm sao cho có hiệu quả nhất.
Bước 1. Xác định nhiệm vụ học tập
Giáo viên nêu lại hoặc đặt câu hỏi kiểm tra để gợi lại vốn kiến thức cũ (có được do đã học hoặc kinh nghiệm thực tế) của học sinh về kiến thức sẽ được học. Gợi ý cho các em thấy rằng vốn kiến thức đó còn chưa phản ánh được đầy đủ mà cần được tìm hiểu tiếp. Qua đó làm xuất hiện nhu cầu thí nghiệm, nghiên cứu thêm ở các em.
Với trình độ còn hạn chế học sinh THCS, do vậy nhiệm vụ học tập nên chỉ dừng lại ở mức độ các em nhận rõ được những kiến thức đã có của mình và có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về nó. Do đó, sau khi đã phát huy hoặc trang bị một số kiến thức ban đầu cho học sinh, giáo viên có thể diễn đạt giúp các em nhiệm vụ học tập bằng một câu hỏi hoặc yêu cầu.

Bước 2. Hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm

Trong bước 2, giáo viên giới thiệu các dụng cụ, thiết bị cần để tiến hành thí nghiệm và làm mẫu thí nghiệm, đồng thời hướng dẫn học sinh các bước tiến hành thí nghiệm để hình thành phiếu học tập và rút ra các biện pháp sơ bộ về hiện tượng quan sát được

Bước 3. Học sinh tự tiến hành thí nghiệm theo nhóm
Giáo viên chia học sinh trong lớp thành một số nhóm, trong điều kiện các trường có phòng học bộ môn thì giáo viên nên chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ độc lập, sau khi tiến hành thí nghiệm theo nhóm, các em thảo luận và rút ra nhận xét và ghi vào các ô còn trống của phiếu học tập. Trong khi các em tiến hành thí nghiệm và thảo luận, giáo viên bao quát lớp, đến gần các nhóm, phát hiện được khó khăn của mỗi nhóm để gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ.
Sau đó, các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến, giáo viên chỉnh lí lại các câu nhận xét để học sinh sửa trong phiếu học tập của mình. Giáo viên cũng có một phiếu học tập lớn ở bảng phụ, việc ghi nhận xét vào từng ô được thực hiện bằng cách đính dần vào đó các mảnh giấy ghi sẵn nội dung. Kết thúc hoạt động trên, giáo viên đã hướng dẫn học sinh ghi được vào phiếu học tập các nhận xét và rút ra được các kiến thức cơ bản cần tìm.
Bước 4. Đánh giá, chính xác hoá, vận dụng, mở rộng kiến thức
Giáo viên kết hợp với học sinh đánh giá hoạt động thí nghiệm của từng nhóm học sinh (Nếu hoạt động này chưa được thực hiện xen kẽ thông qua việc góp ý, bổ sung, chỉnh lí các câu nhận xét ở bước 3). Trong bước 4, giáo viên đưa ra câu nhận xét chung về tinh thần, kết quả thí nghiệm để động viên học sinh và xác nhận lại tính đúng đắn của các nội dung được ghi trong phiếu học tập.
Chính xác hoá kiến thức là hoàn chỉnh, bổ sung khái niệm mà học sinh đã xây dựng qua hoạt động thí nghiệm ở bước 2 và bước 3. Việc chính xác hoá sẽ làm cho kiến thức trở thành trìu tượng, khái quát hơn và qua đó sẽ phản ánh đầy đủ và bản chất hơn.
Ví dụ như bài “Từ trường” – KHTN lớp 7 cần có cả thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm do nhóm học sinh tự nghiên cứu. (Phụ lục)
III. Kết quả thực  nghiệm và bài học kinh nghiệm
1. Kết quả thực hiện 

(431 học sinh các lớp 7A1, 7A5, 8A1, 8A2, 8A3, 8A6, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4)
a. Trước khi thực hiện
	Phân loại
	Số học sinh

431
	Tỉ lệ %

100%

	Số học sinh yêu thích môn học
	247
	57%

	Số học sinh chưa yêu thích
	184
	43%


b. Sau khi thực hiện

	Phân loại
	Số học sinh

431
	Tỉ lệ %

100%

	Số học sinh yêu thích môn học
	382
	88%

	Số học sinh chưa yêu thích
	49
	      12%



Các biện pháp được đưa vào nghiên cứu và áp dụng mang tính đơn giản, hợp lý, phù hợp với điều kiện chung của mỗi giáo viên KHTN (Vật lí) trong nhà trường THCS hiện nay. Những biện pháp trong đề tài “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Khoa học tự nhiên (Vật lí) thông qua việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.” của tôi giúp các em học sinh trong giờ KHTN (Vật lí) hiểu bài sâu hơn, có kiến thức nhất định về Vật lí. Đây chính là kết quả rất khả quan trong việc nghiên cứu áp dụng đề tài.

- Nhờ áp dụng biện pháp trên, tôi đã thu được kết quả như sau:

+ Mỗi khi đến tiết KHTN (Vật lí) các em đều rất hào hứng và sôi nổi.
+ Các em chủ động trong các giờ học đặc biệt là các giờ có thực hành, thí nghiệm.

2. Bài học kinh nghiệm
Qua thực tiễn dạy học với bước đầu sử dụng các phương pháp đổi mới dạy học trong giảng dạy môn KHTN (Vật lí), tôi đã rút ra được những bài học sau:
a. Về phương tiện vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học
- Các thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ, đa dạng.

- Đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để học sinh tự nghiên cứu.

- Lớp không nên quá đông học sinh.
b. Về phía học sinh
- Cần phải chuẩn bị bài theo yêu cầu giáo viên.

- Phải xác định được mục tiêu, nỗ lực vận dụng kiến thức.
- Phải nỗ lực tự giải quyết nhiệm vụ học tập, độc lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tránh thói dựa dẫm, chây lười.
c. Về phía giáo viên
- Để tạo hứng thú, nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên cần quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh, có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho những em có thành tích tốt. Giúp các em khẳng định mình trong học tập. Giáo viên bộ môn phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức học sinh. 
- Phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, tư liệu, đồ dùng dạy học.
- Cần có kế hoạch tổ chức hoạt động hợp tác  phù hợp với  nội dung cụ thể.
- Các yêu cầu đặt ra cần phù hợp với năng lực của học sinh.
- Lựa chọn bài giảng có tính hợp tác, có nội dung cần thảo luận, nhiều giả thuyết để đi tới kết luận chính xác.
- Cần bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện chuyên môn, ứng dụng những nội dung đổi mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh mà Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu và ban hành.
- Bản thân mỗi giáo viên phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để không ngừng trau rồi về kiến thức, kỹ năng phương pháp dạy học. Tìm ra các giải pháp dạy học thật phù hợp hiệu quả cho các đối tượng học sinh mà mình đang giảng dạy.
d. Về phía phụ huynh:
Phụ huynh học sinh thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập và các biểu hiện của các em . Ở nhà luôn giành cho con cái một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để nhắc nhở, giúp đỡ các em hoàn thành nhiệm vụ học tập. Luôn động viên, khích lệ các em phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi. Ngoài ra cha mẹ phải là những người mẫu mực, sống có trách nhiệm và làm gương cho các em noi theo. Quan tâm đến tâm tư tình cảm của các em, thực sự hiểu và biết chia sẽ cùng các em.

e. Về phía Ban Giám hiệu
- Ban Giám hiệu nhà trường mở các chuyên đề chia sẻ các phương pháp dạy học tích cực, chia sẻ kinh nghiệm dạy học hiệu quả để tất cả giáo viên trong trường có thể học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ quản lí và giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt trong thời gian học tập trực tuyến.
- Thường xuyên rà soát, mua sắm bổ sung các thiết bị đồ dùng còn thiếu, thay thế sử chữa các thiết bị không sử dụng được.
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận

Sau một nhiều năm giảng dạy và áp dụng các phương pháp sử dụng thiết bị đồ dùng phù hợp từng tiết dạy đã mang lại những hiệu quả nhất định.
1. Đối với giáo viên
- Tôi đã có thêm kinh nghiệm tạo hứng thú và nâng cao chất lượng học KHTN, vật lí cho học sinh. 
- Các tiết học của lớp diễn ra nhẹ nhàng, sôi nổi, hấp dẫn góp phần xây dựng lên những giờ học hạnh phúc. 
- Nhận được sự tin tưởng và ủng hộ cao của phụ huynh. 
2. Đối với học sinh
- Tỉ lệ học sinh hứng thú với việc học KHTN (Vật lí) chiếm rất cao.

- Các em có ý thức tự giác tham gia các hoạt động và hoàn thành bài tập với độ chính xác cao.
- Đa số các em đều rất tự tin, lớp học sôi nổi.
- Chất lượng học tập các môn học luôn đảm bảo tỉ lệ 100% Khá và Giỏi.
Đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị hiệu quả trong giảng dạy nói chung cũng như trong dạy học môn Vật lý không chỉ đơn thuần là giúp học sinh nắm bắt các kiến thức  mà phải thiết kế bài dạy sao cho phù hợp bằng các hệ thống câu hỏi đặc vấn đề, gợi mở, để giúp học sinh lĩnh hội và áp dụng kiến thức bộ môn một cách có hiệu quả phù hợp với mục tiêu: Thực hiện chương trình đổi mới phương pháp dạy học vật lý theo hướng tích cực. Cùng với đó dần dần hình thành các năng lực và phẩm chất con người mới cho các em bắt kịp với sự phát triển của thời đại. Trước những sự khác nhau về nhận thức của học sinh thì giáo viên luôn phải tạo ra tình huống có vấn đề để phát huy khả năng tư duy của học sinh khá giỏi, tạo điều kiện cho học sinh yếu được tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Những suy nghĩ do chính tay các em đưa ra sau đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp các em hiểu sâu hơn, rõ hơn kiến thức các môn học. Để đạt được điều đó thì đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt trong các phương pháp. Bản thân mỗi giáo viên phải tự trang bị cho mình cơ sở lí luận về phương pháp bộ môn, tìm ra những phương án dạy học tốt, cách tiến hành có hiệu quả để đạt kết quả cao trong giảng dạy.
Khi chúng tôi sử dụng các thiết bị dạy học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, bộ môn KHTN (Vật lí) được cụ thể hoá qua từng bài dạy. Qua mỗi giờ lên lớp, các em học sinh rất hứng thú và tập trung, kích thích sự tìm tòi, khám phá, khoa học. Ngoài các thiết bị có sẵn, các em còn tự thiết kế đồ dùng dạy học vừa phù hợp với kiến thức cần nghiên cứu, vừa tái chế lại các nguyên vật liệu xung quanh. Các em chủ động, linh hoạt khi hợp tác nhóm để thực hiện thí nghiệm bằng dụng cụ có sẵn, vừa sáng tạo khi sử dụng thí nghiệm mô phỏng, đồ dụng dạy học tự chế. Các tiết học đều rất thú vị, các giờ học hạnh phúc.
II. Khuyến nghị

Sau nhiều năm giảng dạy theo phương pháp sử dụng các thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp như đã nêu ở trên, tôi thấy đa số các em học sinh đã biết  phán đoán, tự tay nêu ra  hiện tượng, và từ đó hoàn thành tốt mục tiêu của bài học; đồng thời các em rất hứng thú khám phá khoa học bộ môn, yêu thích bộ môn và muốn chiếm lĩnh các kiến thức đó bằng chính năng lực của mình, để từ đó sử dụng hiệu quả các kiến thức đó vào thực tế cuộc sống của các em. 
Một tác dụng lớn hơn cả là các em đã biết, hiểu được và học được phương pháp học tập của bộ môn Vật lí đó là “phương pháp thực nghiệm” mà các em có thể vận dụng phương pháp này trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống các em sau này.
Để đáp ứng được mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là với môn KHTN (Vật lí) tôi có một số kiến nghị sau:
- Để các thí nghiệm vật lý đạt hiệu quả cao cần có  phòng học bộ môn thích hợp theo tiêu chuẩn quy định.
- Nên tổ chức lớp tập huấn về sử dụng thiết bị vật lý cho giáo viên dạy vật lý vào đầu năm học.
- Để giúp đỡ tốt trong khâu chuẩn bị các thiết bị dạy học thì cũng cần cho đồng chí phụ trách thiết bị có chuyên môn và luôn được đi  bồi dưỡng như giáo viên.
- Cần có sự đầu tư, bổ sung, thay thế thường xuyên các thiết bị dạy học ngày càng đầy đủvà hiện đại hơn.
- Các đồ dùng dạy học khi phát cho trường cần sát với sách giáo khoa hơn nữa để tạo điều kiện cho giáo viên chuẩn bị và làm thí nghiệm.

Trên đây là kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được trong quá trình giảng dạy và đã cho kết quả khả quan./.
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